
UBND PHƯỜNG 1

 THU  CHI 

 CHÊNH 

LỆCH (+) (-

) 

 THU  CHI 

 CHÊNH 

LỆCH 

(+) (-) 

TỔNG CỘNG  209,500,000  64,500,000  145,000,000  7,691,684,151  7,650,748,469  40,935,682 

I. Nộp vào TK của Ban chỉ huy PCTT và 

tìm kiếm cứu nạn TP Tây Ninh. Tài 

khoản: 3761.0.9084823.91999

 28,000,000  28,000,000  -  27,830,000  27,830,000  - 

Quỹ phòng chống thiên tai  28,000,000  28,000,000  -  27,830,000  27,830,000  - 

II. Tài khoản 3723.0.1030605.00000  1,500,000  1,500,000  -  7,450,275,611  7,453,311,469 -3,035,858 

Qũy Thủy Lợi  1,500,000  1,500,000  -  2,964,142  6,000,000 -3,035,858 

Quỹ trích 6% thuế SD đất PNN từ chi cục thuế  -  61,389,469  61,389,469  - 

Qũy phục vụ Đối tượng chính sách và NCC  -  7,177,922,000  7,177,922,000  - 

Quỹ Đa sinh kế ( Dự án: Đa dạng hóa sinh kế, 

phát triển mô hình giảm nghèo)
 -  208,000,000  208,000,000  - 

III. Tài khoản 3723.0.9087605.00000  110,000,000  25,000,000  85,000,000  70,207,040  85,554,000 -15,346,960 

 Qũy vận động đóng góp xây dựng hẻm 

giao thông 
 40,000,000  -  40,000,000  - 

  Qũy vận động Tết Nguyên đán  50,000,000  5,000,000  45,000,000  28,000,000  46,550,000 -18,550,000 

  Qũy Khuyến học  5,000,000  5,000,000  -  - 

 Quỹ Thu khác (lãi tiền gửi)  -  3,207,040  4,000  3,203,040 

 Quỹ Đảng ủy (Kinh phí hỗ trợ ĐBBP 

và các chi bộ trực thuộc) 
 -  39,000,000  39,000,000  - 

 Quỹ Đền ơn đáp nghĩa  15,000,000  15,000,000  -  - 
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 IV.Tiền gửi 3722.0.9060320.00000  70,000,000  10,000,000  60,000,000  143,371,500  84,053,000  59,318,500 

 Qũy Vì người nghèo  70,000,000  10,000,000  60,000,000  143,371,500  84,053,000  59,318,500 
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